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	TT
	Mã hồ sơ
	Tên TTHC
	Tên cá nhân, tổ chức
	Địa chỉ, số điện thoại
	Cơ quan chủ trì giải quyết
	Nhận và Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Trả 
kết quả
	Phương thức nhận kết quả
	Ký nhận

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	000.42.26.H56-220722-0003
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	NGUYỄN THỊ THANH
	Thôn Khang  Đoài, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	22/07/2022
	25/07/2022
	22/07/2022
	Trực tiếp
	

	2
	000.42.26.H56-220722-0002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	PHẠM THỊ DIỆU
	Thôn Khang Đoài, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	22/07/2022
	25/07/2022
	22/07/2022
	Trực tiếp
	

	3
	000.42.26.H56-220722-0001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	LÊ VĂN HIỆU
	Thôn Trung Đoài, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	22/07/2022
	25/07/2022
	22/07/2022
	Trực tiếp
	

	4
	000.42.26.H56-220720-1002
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	Trương Trọng Thiện
	Xã Hoằng Yến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hoá, 0987016779
	 UBND Xã Hoằng Yến
	22/07/2022
	27/07/2022
	22/07/2022
	Trực tiếp
	

	5
	000.42.26.H56-220720-1001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	HOÀNG SỸ TIỆP
	Xã Hoằng Yến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hoá, 0982209959
	 UBND Xã Hoằng Yến
	20/07/2022
	25/07/2022
	20/07/2022
	Trực tiếp
	

	6
	000.42.26.H56-220720-0006
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	HOÀNG SỸ TIỆP
	Thôn Sơn Trang, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	20/07/2022
	21/07/2022
	20/07/2022
	Trực tiếp
	

	7
	000.42.26.H56-220720-0005
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	LÊ TRỌNG THIỆN
	Thôn Hùng Tiến, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	20/07/2022
	21/07/2022
	20/07/2022
	Trực tiếp
	

	8
	000.42.26.H56-220720-0004
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	LÊ VĂN HÙNG
	Thôn Trung ngoại, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	20/07/2022
	21/07/2022
	20/07/2022
	Trực tiếp
	

	9
	000.42.26.H56-220720-0003
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	NGUYỄN THỊ CHẢI
	xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	20/07/2022
	21/07/2022
	20/07/2022
	Trực tiếp
	

	10
	000.42.26.H56-220720-0002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	HỒ VĂN TAM
	Thôn Nghĩa Thục,, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	20/07/2022
	21/07/2022
	20/07/2022
	Trực tiếp
	

	11
	000.42.26.H56-220720-0001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	PHẠM THỊ NHỞI
	Thôn Hùng Tiến, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	20/07/2022
	21/07/2022
	20/07/2022
	Trực tiếp
	

	12
	000.42.26.H56-220719-0019
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	LÊ TRƯƠNG QUANG
	Thôn Chuế 2, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	19/07/2022
	20/07/2022
	19/07/2022
	Trực tiếp
	

	13
	000.42.26.H56-220719-0018
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	TRƯƠNG PHÚ QUYẾT
	Thôn Chuế 2, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	19/07/2022
	20/07/2022
	19/07/2022
	Trực tiếp
	

	14
	000.42.26.H56-220719-0017
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	LÊ VĂN HÙNG
	Thôn khang Đoài, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	19/07/2022
	20/07/2022
	19/07/2022
	Trực tiếp
	

	15
	000.42.26.H56-220719-0016
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	HỒ QUANG HÀ
	Thôn nghĩa thục, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	19/07/2022
	20/07/2022
	19/07/2022
	Trực tiếp
	

	16
	000.42.26.H56-220719-0015
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	LÊ THỊ THU
	Thôn Chuế 1, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	19/07/2022
	20/07/2022
	19/07/2022
	Trực tiếp
	

	17
	000.42.26.H56-220719-0014
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	ĐỖ VĂN BẮC
	Thôn Hùng Tiến, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	19/07/2022
	20/07/2022
	19/07/2022
	Trực tiếp
	

	18
	000.42.26.H56-220719-0013
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	NGUYỄN THỊ LIỆU
	Thôn Hùng Tiến, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	19/07/2022
	20/07/2022
	19/07/2022
	Trực tiếp
	

	19
	000.42.26.H56-220719-0012
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	LƯỜNG THỊ THU
	Thôn Chuế 2, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	19/07/2022
	20/07/2022
	19/07/2022
	Trực tiếp
	

	20
	000.42.26.H56-220719-0011
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	LÊ THỊ LONG
	Thôn Chuế 2, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	19/07/2022
	20/07/2022
	19/07/2022
	Trực tiếp
	

	21
	000.42.26.H56-220719-0010
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	HỒ VĂN TÂM
	Thôn Nghĩa Thục, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	19/07/2022
	20/07/2022
	19/07/2022
	Trực tiếp
	

	22
	000.42.26.H56-220719-0009
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	PHẠM TIẾN ĐÔNG
	Thôn Trung ngoại, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	19/07/2022
	20/07/2022
	19/07/2022
	Trực tiếp
	

	23
	000.42.26.H56-220719-0008
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	NGUYỄN THỊ PHƯƠG
	Thôn Chuế 1, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	19/07/2022
	20/07/2022
	19/07/2022
	Trực tiếp
	

	24
	000.42.26.H56-220719-0007
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	LÊ HUY HOÀNG
	Thôn Chuế 2, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	19/07/2022
	20/07/2022
	19/07/2022
	Trực tiếp
	

	25
	000.42.26.H56-220719-0006
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH
	Thôn Chuế 2, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	19/07/2022
	20/07/2022
	19/07/2022
	Trực tiếp
	

	26
	000.42.26.H56-220719-0005
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	LÊ VĂN PHƯỚC
	Thôn Trung Ngoại, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	19/07/2022
	20/07/2022
	19/07/2022
	Trực tiếp
	

	27
	000.42.26.H56-220719-0004
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	TRƯƠNG PHÚ NGHĨA
	Thôn Chuế 2, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	19/07/2022
	20/07/2022
	19/07/2022
	Trực tiếp
	

	28
	000.42.26.H56-220719-0003
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	BÙI BÁC
	Thôn Sơn Trang, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	19/07/2022
	20/07/2022
	19/07/2022
	Trực tiếp
	

	29
	000.42.26.H56-220719-0002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	NGUYỄN THỊ HỒNG
	Thôn Sơn Trang, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	19/07/2022
	20/07/2022
	19/07/2022
	Trực tiếp
	

	30
	000.42.26.H56-220719-0001
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	NGUYỄN THỊ THẮ
	Thôn Sơn Trang, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,
	 UBND xã Hoằng Yến
	19/07/2022
	20/07/2022
	19/07/2022
	Trực tiếp
	



	
	Người thực hiện

	
	



Trần Thị Thanh



